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GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Sản xuất và Nhập khẩu NTT (NTT) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất,
gia công cơ khí và cung cấp vật tư phụ trợ cho hệ thống cơ điện (M&E). Với năng lực sản xuất hiện đại
cùng đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, NTT mang đến các giải pháp chất lượng cao, đáp ứng đa dạng
nhu cầu của các dự án công nghiệp, dân dụng và năng lượng trên toàn quốc.

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, NTT đầu tư hệ thống nhà máy, máy móc và dây
chuyền sản xuất hiện đại, cung cấp đa dạng các nhóm sản phẩm:

Toàn bộ sản phẩm của NTT được kiểm soát nghiêm ngặt trong từng công đoạn sản xuất nhằm đảm bảo
chất lượng, độ chính xác và tính đồng bộ, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong nước và quốc tế.

TẦM NHÌN & CAM KẾT

Hệ thống thang máng cáp: Thang cáp, máng cáp, máng lưới và các phụ kiện.
Sàn thao tác Solar & Grating: Sàn kim cương, sàn lưới cho hệ thống điện mặt trời, tấm
grating mạ kẽm và inox.
Hệ giá đỡ (Support System): Thanh Unistrut, console, giá đỡ, phụ kiện lắp đặt cho hệ
thống M&E.
Vật tư phụ MEP (Fasteners): Ty ren, đai treo ống, đai treo Omega, U-bolt, bulong, tán,
long đền, thép hình U, thép hình V và các phụ kiện liên kết.
Gia công cơ khí theo bản vẽ: Gia công cắt laser, đột CNC, chấn CNC, hàn, chế tạo kết cấu
thép, bản mã và các chi tiết cơ khí theo yêu cầu.

NĂNG LỰC SẢN XUẤT & DANH MỤC SẢN PHẨM

Tiêu chuẩn kỹ thuật: TCVN, BS, JIS, DIN, ASTM và các tiêu chuẩn liên quan theo yêu cầu dự án.
Hệ thống quản lý chất lượng: Áp dụng quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Với phương châm "Uy tín tạo nên niềm tin – Chất lượng khẳng định thương hiệu", NTT không ngừng đổi
mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng dịch vụ nhằm mang đến những giải pháp tối
ưu cho khách hàng.
Chúng tôi cam kết:

Cung cấp sản phẩm đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
Đảm bảo tiến độ sản xuất và giao hàng theo cam kết.
Mang đến giải pháp tối ưu với chi phí hợp lý.
Đồng hành cùng khách hàng bằng sự tận tâm, chuyên nghiệp và uy tín.

NTT xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng và Quý Đối tác đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng chúng
tôi trong suốt thời gian qua.
Chúng tôi mong muốn tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững, lâu dài và cùng nhau phát triển.
Trân trọng!

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT
VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NTT



NTT MANUFACTURING AND IMPORT COMPANY LIMITED (NTT) specializes in mechanical
manufacturing and fabrication, as well as supplying supporting materials for Mechanical & Electrical
(M&E) systems. With modern production capabilities and an experienced technical team, NTT provides
high-quality solutions for industrial, civil, and energy projects nationwide.

All NTT products undergo strict quality control to ensure quality, precision, and consistency in
compliance with domestic and international standards.

VISION & COMMITMENT

Cable Management Systems: Cable ladders, cable trays, wire mesh trays, and
accessories.
Solar Walkways & Grating: Diamond plate and mesh walkways for solar systems,
galvanized and stainless steel grating.
Support Systems: Unistrut channels, brackets, supports, and M&E installation
accessories.
MEP Fasteners: Threaded rods, pipe clamps, Omega clamps, U-bolts, bolts, nuts,
washers, U and V steel sections, and connection accessories.
Custom Mechanical Fabrication: Laser cutting, CNC punching and bending, welding,
steel structures, base plates, and custom components according to drawings.

MANUFACTURING CAPABILITIES & PRODUCT PORTFOLIO

Technical Standards: TCVN, BS, JIS, DIN, ASTM, and project-specific standards.
Quality Management System: ISO 9001:2015.

Guided by the principle “Prestige Builds Trust – Quality Defines the Brand,” NTT continuously
improves its technology, production capabilities, and services to deliver optimal solutions.
We are committed to:

High-quality products that meet technical requirements.
Reliable production and delivery schedules.
Optimal solutions at reasonable costs.
Dedicated, professional, and trustworthy customer service.

NTT sincerely thanks our valued Customers and Partners for their continued trust and support. We look
forward to building sustainable, long-term partnerships and growing together.
Sincerely,

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT
VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NTT COMPANY INTRODUCTION
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TY REN VÀ PHỤ KIỆN
THREAD RODS AND FITTING

TY REN / Threaded rod
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel)
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

DIN 975, JIS B1051, TCVN 1916:1995

TR

Ghi chú (Notes):
Sản phẩm có thể sản xuất theo kích
thước yêu cầu từ khách hàng.
Product can be produced according to
the size required

TY REN HAI ĐẦU / Stud bolt
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel)
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

DIN 975, JIS B1051, TCVN 1916:1995

TRHD

Kích thước Ty ren 
 M (mm)

M06 - M33

Kích thước

L (mm) L1 (mm)

Theo yêu cầu Theo yêu cầu
(On demand) (On demand)

005505



TY REN VÀ PHỤ KIỆN
THREAD RODS AND FITTING

NỐI TY TRÒN / Round threaded nuts
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel)
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

TCVN 1916:1995

NTT

NỐI TY LỤC GIÁC / Extra high hexagon coupling nuts
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel)
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

DIN 975, JIS B1051, TCVN 1916:1995

NTLG

TẮC KÊ ĐẠN / Drop in 
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel)
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

DIN 975, JIS B1051, TCVN 1916:1995

TKD

060606



TY REN VÀ PHỤ KIỆN
THREAD RODS AND FITTING

TẮC KÊ RÚT  /  Bolt anchor
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel)
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

TCVN 1916:1995
Thử tải an toàn (Safety Load Test)

TKR

NÚT BỊT TY REN / Threaded rod caps
Vật liệu (Material)

Màu sắc (Color)

Kích thước

Mã sản phẩm

Nhựa PVC

Đen/Xanh (Black/Blue)

MM6M8/M10/M12/M14/M16

NB

TẮC KÊ NỞ 3 CÁNH  /  
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel)
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

TCVN 1916:1995
Thử tải an toàn (Safety Load Test)

TKN

070707



TY REN VÀ PHỤ KIỆN
THREAD RODS AND FITTING

HỘP NỐI TY REN 2 MẢNH  / Threaded two pieces coupling box
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel)
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

HNTHM

HỘP NỐI TY REN 2 MẢNH  / Thread coupling box
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel)
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

HNTHM

080808



Thép Carbon (Carbon Steel), Độ dày (Thickness) 2.0mm 

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)

TCCS 03:2030/ZCE
Thử tải an toàn (Safety Load Test)

KXGC

KẸP XÀ GỒ KH / KH - type beam clamp
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel), Độ dày (Thickness) 2.0mm 

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)

TCCS 03:2030/ZCE
Thử tải an toàn (Safety Load Test)

KKH

Ghi chú (Notes):
Dung sai kích thước theo công bố của nhà sản xuất
Dimensional tolerance as declanred by the manufacturer
Sản phẩm có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu từ khách hàng 
Product can be produced according to the size required

KẸP XÀ GỒ CHỮ C / C-type beam clamp
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel), Độ dày (Thickness) 2.0mm 

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)

TCCS 03:2030/ZCE
Thử tải an toàn (Safety Load Test)

KXGDD

KẸP XÀ GỒ GANG/ Iron beam clamp
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Ghi chú (Notes):
Dung sai kích thước theo công bố của nhà sản xuất
Dimensional tolerance as declanred by the manufacturer
Sản phẩm có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu từ khách hàng 
Product can be produced according to the size required

Ghi chú (Notes):
Dung sai kích thước theo công bố của nhà sản xuất
Dimensional tolerance as declanred by the manufacturer
Sản phẩm có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu từ khách hàng 
Product can be produced according to the size required

KẸP XÀ GỒ - Beam  Clamp

090909



L1 (mm)

ĐAI TREO / Across-type piper clamp
Vật liệu (Material)

Độ dày (Thickness)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel)
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

1.6mm / 2.0mm / 3.0 mm

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

TCCS 01:2020/BS 3974/ZCE

DTO

Ghi chú (Notes):
Sản phẩm có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu
từ khách hàng.
Product can be produced according to the size required

ĐAI TREO BẢN LỀ GẮN TÁN / Pipe hanger hinge with nut
Vật liệu (Material)

Độ dày (Thickness)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Ghi chú (Notes):
Sản phẩm có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu
từ khách hàng.
Product can be produced according to the size required

ĐAI TREO ỐNG - Pipe Clamp

Thép Carbon (Carbon Steel)
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

1.6mm / 2.0mm / 3.0 mm

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

TCCS 01:2020/BS 3974/ZCE

DTBL

101010



Thép Carbon (Carbon Steel)
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

1.6mm / 2.0mm / 3.0 mm

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

TCCS 01:2020/BS 3974/ZCE

DTCT

ĐAI TREO CÓ TÁN / Across-type piper clamp with nut
Vật liệu (Material)

Độ dày (Thickness)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel)
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

1.6mm / 2.0mm / 3.0 mm

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

TCCS 01:2020/BS 3974/ZCE, Thử tải an toàn (Safety Load Test)

DTCT

Ghi chú (Notes):
Sản phẩm có thể sản xuất theo kích thước yêu
cầu từ khách hàng.
Product can be produced according to the size required

ĐAI TREO CLEVIS / Clevis Pipe hanger 
Vật liệu (Material)

Độ dày (Thickness)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Ghi chú (Notes):
Sản phẩm có thể sản xuất theo kích
thước yêu cầu từ khách hàng.
Product can be produced according to
the size required

ĐAI TREO ỐNG - Pipe Clamp

111111



Thép Carbon (Carbon Steel)
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

1.6mm / 2.0mm / 3.0 mm

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

TCCS 01:2020/ZCE
Thử tải an toàn (Safety Load Test)

DTQBT

ĐAI TREO QUẢ BÍ / Spinkler clamp
Vật liệu (Material)

Độ dày (Thickness)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel)
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

1.6mm / 2.0mm / 3.0 mm

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

TCCS 01:2020/ZCE
Thử tải an toàn (Safety Load Test)

DTQB

Ghi chú (Notes):
Sản phẩm có thể sản xuất theo kích
thước yêu cầu từ khách hàng.
Product can be produced according to the
size required

ĐAI TREO QUẢ BÍ KÈM TÁN RÚT / Spinkler clamp with nut
Vật liệu (Material)

Độ dày (Thickness)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Ghi chú (Notes):
Sản phẩm có thể sản xuất theo kích
thước yêu cầu từ khách hàng.
Product can be produced according to
the size required

ĐAI TREO ỐNG - Pipe Clamp

121212



Thép Carbon (Carbon Steel)
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

1.6mm / 2.0mm / 3.0 mm

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

TCCS 01:2020/BS 3974/ZCE
Thử tải an toàn (Safety Load Test)

UL

CÙM CHỮ U / U-bolt
Vật liệu (Material)

Độ dày (Thickness)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel)
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

1.6mm / 2.0mm / 3.0 mm

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

TCCS 01:2020/ZCE, TCVN 1916:1995, BS 3974
Thử tải an toàn (Safety Load Test)

UBL

Ghi chú (Notes):
Sản phẩm có thể sản xuất theo kích
thước yêu cầu từ khách hàng.
Product can be produced according to the
size required

U LÁ / Leaf U clamp
Vật liệu (Material)

Độ dày (Thickness)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Ghi chú (Notes):
Sản phẩm có thể sản xuất theo kích
thước yêu cầu từ khách hàng.
Product can be produced according to
the size required

1.6

ĐAI TREO ỐNG - Pipe Clamp

113313



Thép Carbon (Carbon Steel)
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)
1.6mm / 2.0mm / 3.0 mm

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

TCCS 01:2020/BS 3974/ZCE, Thử tải an toàn (Safety Load Test)

DTHMHNT

ĐAI TREO 2 MẢNH / Standard double bolted
Vật liệu (Material)

Độ dày (Thickness)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel)
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

1.6mm / 2.0mm / 3.0 mm

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

TCCS 01:2020/BS 3974/ZCE
Thử tải an toàn (Safety Load Test)

DTHM

Ghi chú (Notes):
Sản phẩm có thể sản xuất theo kích thước
yêu cầu từ khách hàng.
Product can be produced according to the size
required

ĐAI TREO 2 MẢNH HÀN NỐI TY / Steel pipe clamp
Vật liệu (Material)

Độ dày (Thickness)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Ghi chú (Notes):
Sản phẩm có thể sản xuất theo
kích thước yêu cầu từ khách hàng.
Product can be produced according to
the size required

ĐAI TREO ỐNG - Pipe Clamp
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ĐAI OMEGA / U strap clamp
Vật liệu (Material)

Độ dày (Thickness)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel)
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

1.6mm / 2.0mm / 3.0 mm

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

TCCS 01:2019/ZCE
Thử tải an toàn (Safety Load Test)

DOMG

Ghi chú (Notes):
Sản phẩm có thể sản xuất theo kích thước
yêu cầu từ khách hàng.
Product can be produced according to the size
required

KẸP ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN / Conduit Saddle Clamp
Vật liệu (Material)

Độ dày (Thickness)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Ghi chú (Notes):
Sản phẩm có thể sản xuất theo kích thước
yêu cầu từ khách hàng.
Product can be produced according to the size
required

ĐAI TREO ỐNG - Pipe Clamp

Thép Carbon (Carbon Steel)
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)
1.6mm / 2.0mm / 3.0 mm

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

TCCS 01:2020/BS 3974/ZCE, Thử tải an toàn (Safety Load Test)

KOLDD
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Tên Sản phẩm
Name

Độ dày - Thickness 
(mm)

Bề rộng bản - Width
(mm)

Chiều dài - Length
(m)

Cao su lắp đai 27x1.6mm 1.6 27 Mét dài

Cao su lắp đai 32x1.6mm 1.6 32 Mét dài

Tên Sản phẩm
Name

Độ dày - Thickness 
(mm)

Chiều dài - Length
(m)

Ống nhựa trong luồn Ubolt D08 8.0 30 mét/cuộn

Ống nhựa trong luồn Ubolt D10 10.0 30 mét/cuộn

Ống nhựa trong luồn Ubolt D12 12.0 30 mét/cuộn

Ống nhựa trong luồn Ubolt D14 14.0 30 mét/cuộn

Ống nhựa trong luồn Ubolt D16 16.0 30 mét/cuộn

CSLD

KOLDD

CAO SU LẮP ĐAI / Rubber washer
Mã sản phẩm

ỐNG NHỰA LUỒN U-BOLT / U-bolt rubber washer
Mã sản phẩm

ĐAI TREO ỐNG - Pipe Clamp
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Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel), Cấp bền (Durability grade) 3.6/4.8/5.6/8.8
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

TCVN 1916:1995

BLN

BULON & TÁN
BOLT AND NUTS

BULON NEO /  Anchor Bolt

BULON NEO CHỮ J

BULON NEO CHỮ L

BULON NEO THẲNG

Ghi chú (Notes):
Dung sai kích thước theo công bố của nhà sản xuất
Dimensional tolerance as declanred by the manufacturer
Sản phẩm có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu từ khách hàng 
Product can be produced according to the size required 171717



Thép Carbon (Carbon Steel), Cấp bền (Durability grade) 3.6/4.8/5.6/8.8
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

TCVN 1916:1995, DIN933

BLRL

BULON REN SUỐT / Fully threaded bolts
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel), Cấp bền (Durability grade) 3.6/4.8/5.6/8.8
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

TCVN 1916:1995, DIN933

BLRS

BULON REN LỬNG / Partially threaded bolts
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Ghi chú (Notes):
- Sản phẩm có thể sản xuất theo kích thước
yêu cầu từ khách hàng.
Product can be produced according to the size
required
- Dung sai chiều dài: ±5mm
Length tolerance ±5mm
- Sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng phải từ
M08 trở lên
Hot dipped galvanized products must be from
M08 or higher

Ghi chú (Notes):
- Dung sai chiều dài: ±5mm
Length tolerance ±5mm
- Sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng phải từ
M08 trở lên
Hot dipped galvanized products must be from
M08 or higher

BULON & TÁN
BOLT AND NUTS
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BOLT AND NUTS

Thép Carbon (Carbon Steel), Cấp bền (Durability grade) 3.6/4.8/5.6/8.8
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316
Thép đen (Black steel)

TCVN 1916:1995, DIN7380

BLGCD

BULON LỤC GIÁC CHÌM / Hexagonal feather bolt sink
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel), Cấp bền (Durability grade) 3.6/4.8/5.6/8.8
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316
Thép đen (Black steel)

TCVN 1916:1995, DIN933

BLLGC

BULON LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU DÙ / Button head hex socket cap screw bolt
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Ghi chú (Notes):
- Dung sai chiều dài: ±5mm
Length tolerance ±5mm
- Sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng phải từ
M08 trở lên
Hot dipped galvanized products must be from
M08 or higher

Ghi chú (Notes):
- Dung sai chiều dài: ±3mm
Length tolerance ±3mm
- Sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng phải từ
M08 trở lên
Hot dipped galvanized products must be from
M08 or higher

BULON & TÁN
BOLT AND NUTS

191919



Thép Carbon (Carbon Steel), Cấp bền (Durability grade) 3.6/4.8/5.6/8.8
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

TCVN 1916:1995, DIN603

BLDCV

BULON LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU BẰNG / Flat socker cap crew bolt
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel), Cấp bền (Durability grade) 3.6/4.8/5.6/8.8
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316
Thép đen (Black steel)

TCVN 1916:1995, DIN7380

BLLGCB

BULON ĐẦU DÙ CỔ VUÔNG / Shank bolts
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Ghi chú (Notes):
- Dung sai chiều dài: ±3mm
Length tolerance ±3mm
- Sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng phải từ
M08 trở lên
Hot dipped galvanized products must be from
M08 or higher

Ghi chú (Notes):
- Dung sai chiều dài: ±3mm
Length tolerance ±3mm
- Sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng phải từ M08 trở lên
Hot dipped galvanized products must be from M08 or higher

BULON & TÁN
BOLT AND NUTS
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Thép Carbon (Carbon Steel), Cấp bền (Durability grade) 3.6/4.8/5.6/8.8
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

TCVN 1916:1995, DIN6923

TLLD

TÁN / Nuts
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel), Cấp bền (Durability grade) 3.6/4.8/5.6/8.8
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316
Thép đen (Black steel)

TCVN 1916:1995, DIN934

TN

TÁN LIỀN LONG ĐỀN / Serrated flange nut
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Ghi chú (Notes):
Sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng phải từ M08 trở lên
Hot dipped galvanized products must be from M08 or higher

Ghi chú (Notes):
Sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng phải từ M08 trở lên
Hot dipped galvanized products must be from M08 or higher

BULON & TÁN
BOLT AND NUTS
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Thép Carbon (Carbon Steel), Cấp bền (Durability grade) 3.6/4.8/5.6/8.8
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

TCVN 1916:1995, DIN1587

TNB

TÁN TAI HỒNG / Wing nuts
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel), Cấp bền (Durability grade) 3.6/4.8/5.6/8.8
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

TCVN 1916:1995, DIN6923

TTH

TÁN BẦU / Stainless cap nut
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Ghi chú (Notes):
Sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng phải từ M08
trở lên
Hot dipped galvanized products must be from M08
or higher

Ghi chú (Notes):
Sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng phải từ M08
trở lên
Hot dipped galvanized products must be from M08
or higher

BULON & TÁN
BOLT AND NUTS
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Thép Carbon (Carbon Steel)
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Xi 7 màu (Yellow Zinc)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

TCVN 1916:1995

LDV

LONG ĐỀN PHẲNG / Flat washer
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel)
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

TCVN 1916:1995

LDP

LONG ĐỀN VÊNH / Spring washer
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Ghi chú (Notes):
Sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng phải từ M08 trở lên
Hot dipped galvanized products must be from M08 or higher

Ghi chú (Notes):
Sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng phải từ M08 trở lên
Hot dipped galvanized products must be from M08 or higher

BULON & TÁN
BOLT AND NUTS
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Thép Carbon (Carbon Steel)
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

TCVN 1916:1995

LDG

LONG ĐỀN VUÔNG / Square washer
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel)
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

TCVN 1916:1995

LDV

LONG ĐỀN GAI / Serrated washer
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Ghi chú (Notes):
Sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng phải từ M08 trở lên
Hot dipped galvanized products must be from M08 or higher

Ghi chú (Notes):
Sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng phải từ M08 trở lên
Hot dipped galvanized products must be from M08 or higher

BULON & TÁN
BOLT AND NUTS
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THÉP HÌNH U / U - channel
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel), thép SS400 (SS400 steel)
Thép không rỉ inox 304/316 (Stainless Steel 304/316)

Đen (Black steel)
Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS304/SUS316

TCVN 7571:2006, JIS G3192:2008, JIS G3101:2010
GGBT700:2006

STU

Ghi chú (Notes):
Dung sai kích thước và trọng lượng theo công bố của nhà sản xuất
Tolerances on dimensions and weight as announced by the manufacturer

Tính chất vật lý - Tính chất hóa học
PPhysical properties - Chemical properties

THÉP HÌNH - Shape Steel
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THÉP HÌNH V / V - angle steel
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel), thép SS400 (SS400 steel)
Thép không rỉ inox 304/316 (Stainless Steel 304/316)

Đen (Black steel)
Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS304/SUS316

TCVN 7571:2006, JIS G3192:2008, JIS G3101:2010
GGBT700:2006

STV

Ghi chú (Notes):
Dung sai kích thước và trọng lượng theo công bố của nhà sản xuất
Tolerances on dimensions and weight as announced by the manufacturer

Tính chất vật lý - Tính chất hóa học
PPhysical properties - Chemical properties

THÉP HÌNH - Shape Steel
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THÉP HÌNH CHỮ U ĐỘT LỖ / U - channel bore hole
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel), thép SS400 (SS400 steel)
Thép không rỉ inox 304/316 (Stainless Steel 304/316)

Đen (Black steel)
Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS304/SUS316

STUPU

Ghi chú (Notes):
Dung sai kích thước và trọng lượng theo công bố của nhà sản xuất
Tolerances on dimensions and weight as announced by the manufacturer
Sản phẩm có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu từ khách hàng.
Product can be produced according to the size required

THÉP HÌNH CHỮ V ĐỘT LỖ / V - angle steel bore tole
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel), thép SS400 (SS400 steel)
Thép không rỉ inox 304/316 (Stainless Steel 304/316)

Đen (Black steel)
Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS304/SUS316

STVPU

Ghi chú (Notes):
Dung sai kích thước và trọng lượng theo công bố của nhà sản xuất
Tolerances on dimensions and weight as announced by the manufacturer
Sản phẩm có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu từ khách hàng.
Product can be produced according to the size required

THÉP V LỖ SƠN TĨNH ĐIỆN / V - angle steel powder coating
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel), thép SS400 (SS400 steel)
Thép không rỉ inox 304/316 (Stainless Steel 304/316)

Đen (Black steel)
Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS304/SUS316

STVPU

Ghi chú (Notes):
Dung sai kích thước và trọng lượng theo công bố của nhà sản xuất
Tolerances on dimensions and weight as announced by the manufacturer
Sản phẩm có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu từ khách hàng.
Product can be produced according to the size required

THÉP HÌNH - Shape Steel
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THÉP LA / Steel flat bar
Vật liệu (Material)

Độ dày (Thickness)

Bề mặt (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel), thép SS400 (SS400 steel)
Thép không rỉ inox 304/316 (Stainless Steel 304/316)

0.5mm - 20.0mm

Đen (Black steel)
Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS304/SUS316

SFB

BẢN MÃ / Shape steel
Vật liệu (Material)

Độ dày (Thickness)

Bề mặt (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel), thép SS400 (SS400 steel)
Thép không rỉ inox 304/316 (Stainless Steel 304/316)

0.8mm - 20.0mm

Đen (Black steel)
Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS304/SUS316

SBM

THÉP HÌNH - Shape Steel
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THÉP HÌNH - Shape Steel

GIA CÔNG CƠ KHÍ THEO BẢN VẼ / Manufacture On Request
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel), thép SS400 (SS400 steel)
Thép không rỉ inox 304/316 (Stainless Steel 304/316)

Đen (Black steel)
Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS304/SUS316

GCCK
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UNISTRUT & PHỤ KIỆN
UNISTRUT AND FITTINGS

Thép Carbon (Carbon Steel)
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

TCVN 1916:1995

UNPU

THANH ĐA NĂNG KHÔNG LỖ / Flat unistrut
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Tôn kẽm (GP-Galvanized Plain Steel Sheet/coils)
Thép Carbon (Carbon Steel)
Thép không rỉ inox 304 (Stainless Steel 304)

Tôn kẽm (GP-Galvanized Plain Steel Sheet/coils)
Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS304

TCCS 01:2019/ZCE
Thử tải an toàn (Safety Load Test)

UNFL

THANH ĐA NĂNG ĐỘT LỖ / Flat 
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm
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KẸP UNISTRUT / Unistrut clamp
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel), Độ dày (Thickness) 2.0mm/3.0mm
Thép không rỉ inox 304 (Stainless Steel 304), Độ dày (Thickness) 1.5mm/2.0mm

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS304

TCCS 01:2019/ZCE
Thử tải an toàn (Safety Load Test)

SKI

Ghi chú (Notes):
Sản phẩm có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu từ khách hàng.
Product can be produced according to the size required

UNISTRUT & PHỤ KIỆN
UNISTRUT AND FITTINGS

313131



Thép Carbon (Carbon Steel)

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)

Thử tải an toàn (Safety Load Test)

TLX

ĐỆM CHỐNG XOAY / Square washer plate unistrut
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel)
Thép không rỉ inox 304(Stainless Steel 304)

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS304

DCX

TÁN LÒ XO / Spring nut 
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

Ghi chú (Notes):
Sản phẩm có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu từ khách hàng.
Product can be produced according to the size required

Ghi chú (Notes):
Sản phẩm có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu từ khách hàng.
Product can be produced according to the size required

Thép Carbon (Carbon Steel)
Thép không rỉ inox 304(Stainless Steel 304)

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Thép không rỉ SUS304

Thử tải an toàn (Safety Load Test)

UBV

KẸP UBOLT VUÔNG / Square U-bolt
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Tiêu chuẩn (Standard)

Mã sản phẩm

UNISTRUT & PHỤ KIỆN
UNISTRUT AND FITTINGS

323232



THANG MÁNG CÁP VÀ PHỤ KIỆN
CABLE TRAY SYSTEM  & ACCESSORIES

CƠ NGANG
(HORIZONTAL ELBOW)

BU LÔNG & DAI ÔC
(BOLT & NUT)

NẤP ĐÂY MÁNG CÁP
(CABLE TRAY COVER)

MẮNG CẤP CHỮ U
(U-CHANNEL FOR H-ACCESS) CƠ THỤ NGANG (L)

(HORIZONAL REDUCER LEFT)

THANH ĐỨNG TRONG
(INSIDE VIRTUAL RISER)

NGÀ TƯ
(HORIZONTAL CROSS)

CƠ THỤ NGANG (R)
(HORIZONTAL REDUCER RIGHT)

THANH MÁNG CÁP
(HORIZONTAL LADDER)

BẮT NÓI ĐIỂM CHÍNH ĐỨNG
(VERTICAL ADJUSTABLE BRACKET)

KẸP TREO TƯỞNG
(WALL-MOUNTED
CLAMP)

THANH NÓI

CABLE STRIP
(JOIN 2 LADDERS)

ĐỀM ĐỒ
(SADDLE)NẤP BỊT DẦU

(END CAP)

(FLANGE END CABLE TRAY)
MẮNG CẤP CÔ BÍCH

THANH ĐỨNG NGOẠI
(OUTSIDE VIRTUAL RISER)

CHẤT LƯỢNG CAO
HIGH QUALITY

ĐỘ BÊN VƯỢT TRÔI
SUPERIOR DURABILITY

DỄ DÀNG LẬP ĐẶT
EASY INSTALLATION

ỨNG DỤNG RỘNG RÃI
WIDE APPLICATION



THANG MÁNG CÁP VÀ PHỤ KIỆN
CABLE TRAY SYSTEM AND ACCESSORIES

Thép Carbon (Carbon Steel) 
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)
1.0/1.2/1.5/2.0/3.0 (mm)

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Sơn tĩnh điện (Electrostatic powder coating)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

MC

MÁNG CÁP / Trunking
Vật liệu (Material)

Độ dày (Thickness)

Bề mặt (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel) 
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)
1.0/1.2/1.5/2.0/3.0 (mm)

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Sơn tĩnh điện (Electrostatic powder coating)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

MC

KHAY CÁP / Cably tray
Vật liệu (Material)

Độ dày (Thickness)

Bề mặt (Standard)

Mã sản phẩm

Ghi chú (Notes):
Sản phẩm có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu từ khách hàng.
Product can be produced according to the size required.

Ghi chú (Notes):
Sản phẩm có thể sản xuất theo kích
thước yêu cầu từ khách hàng.
Product can be produced according to
the size required.

343434



Thép Carbon (Carbon Steel) 
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Sơn tĩnh điện (Electrostatic powder coating)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

ML

THANG CÁP / Cably ladder
Vật liệu (Material)

Độ dày (Thickness)

Bề mặt (Standard)

Mã sản phẩm

Thép Carbon (Carbon Steel) 
Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)
1.0/1.2/1.5/2.0/3.0 (mm)

Mạ kẽm (Electrogalvanized)
Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
Sơn tĩnh điện (Electrostatic powder coating)
Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

TC

MÁNG LƯỚI / Mesh tray
Vật liệu (Material)

Bề mặt (Standard)

Mã sản phẩm

Bảng màu:

Ghi chú (Notes):
Sản phẩm có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu từ khách hàng.
Product can be produced according to the size required.

Ghi chú (Notes):
Sản phẩm có thể sản xuất theo kích
thước yêu cầu từ khách hàng.
Product can be produced according to
the size required.

THANG MÁNG CÁP VÀ PHỤ KIỆN
CABLE TRAY SYSTEM AND ACCESSORIES

353535



LƯỚI INOX
STAINLESS STEEL MESH

363636



PHỤ KIỆN THANG CÁP, MÁNG CÁP, KHAY CÁP

373737



PHỤ KIỆN THANG CÁP, MÁNG CÁP, KHAY CÁP

Co lên

Co ngang

T ngang

Sản Phẩm

Loại
Máng Cáp Khay Cáp Thang Cáp Nắp đậy

Co xuống

Ngã 4 ngang

Nối giảm đều

Nối giảm phải

Nối giảm trái

T thẳng đứng

383838



Chất liệu thép carbon chất lượng cao.
High quality carbon steel.

Mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM A123 / EN ISO 1461.
Hot dip galvanized in accordance with ASTM A123 / EN ISO 1461.

Bề mặt chống trượt, thoát nước hiệu quả.
Anti-slip surface, efficient drainage.

Ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp, xây dựng, hạ tầng, nhà máy...
Widely used in industrial, construction, infrastructure, factories, etc.

Sản xuất theo kích thước, tải trọng và yêu cầu kỹ thuật của khách hàng.
Manufactured to customer's specified dimensions, load capacity and technical requirements.

SÀN GRATTING KÍCH THƯỚC THEO YÊU CẦU
GRATTING

393939



PHỄU THU NƯỚC
DRAIS

404040



PHỄU THU NƯỚC
DRAIS

414141



ỐNG GIÓ MỀM - Insoli

Ống gió mềm là vật liệu bảo ôn, cách nhiệt dạng ống được sản xuất từ bằng phôi nhôm nhập từ Đài Loan,
có tính đàn hồi và dẻo dai.

Có 2 loại:
- Loại không cách nhiệt:

Có đường kính rộng: 100 - 450 mm, có sức nén đến 90%.
Chiều dài: 06 - 10 mét.
Nhiệt độ: -30°C đến 95°C.

- Loại kèm cách nhiệt:
Có đường kính rộng: 100 - 450 mm, có sức nén đến 90%.
Chiều dài: 06 - 10 mét.
Nhiệt độ: -30°C đến 95°C.
Cách nhiệt bông thủy tinh: 24 kg/m³ - 32 kg/m³ - dày 25 mm.
Phủ giấy nhôm mặt ngoài.

424242



GỐI ĐỠ ỐNG - Pu Foam

434343



kẽm

kẽm

kẽm

kẽm

kẽm

kẽm

kẽm

kẽm

Cáp lụa mạ kẽm

DÂY CÁP LỤA
STEEL WIRE ROPE

444444



TĂNG ĐƠ CÁP
TURNBUCKLE

454545



ỐC SIẾT CÁP

464646



MÓC CẨU - CỔ DÊ VÍT
EYE BOLT - HOSE CLAMP

474747



MA NÍ INOX 304 & MA NÍ MẠ KẼM
SHACKLE - STAINLESS STEEL & GALVANIZED

484848



MA NÍ OMEGA
OMEGA SHACKLE

494949



0978 018 534        www.cpktzencomex.com cpzencomex@gmail.com
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VÍT BẮT NHỰA (GỖ)
FLAT HEAD TAP SCREWS

515151



VÍT BẮT NHỰA (GỖ)
FLAT HEAD TAP SCREWS

525252



VÍT BẮT NHỰA (GỖ)
FLAT HEAD TAP SCREWS

535353



MẶT BÍCH VÀ PHỤ KIỆN
DRAIS

545454



do do h

f

h

G

JIS STANDARD - 10K PL-RF/FF

555555



JIS 5K

do do h

f

h

G
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JIS 16K

do do h

f

h

G

575757



JIS 20K

do do h

f

h

G
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BS4504 PN10

do do h

f

h

G
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BS4504 PN16

do do h

f

h

G
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BS4504 PN25

do do h

f

h

G

616161



BS4504 PN40

do do h

f

h

G

626262



ANSI CLASS 150 RF

do do h

f

h

G

636363



ANSI ASTM STADARD - 150#WNRF

do h

t

G
C

D

M t do

646464



ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN
STEEL CONDUIT AND ACCESSORIES

STEEL CONDUCT CONDUIT ACCESSORIES CONDUIT SYSTEM

CHẤT LỰỢNG CAO ĐỘ BỀN VƯỢT TRỘ! ĐẠ DẠNG CHỦNG LOẠI TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

https://cokhintt.com cokhi.ntt@gmail.com 0901381189 - 0789845669

ỐNG THẾP LUỒN DÂY ĐIỆN PHỤ KIỆN ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN HEỘ THỐNG ỐNG LUỒN

HIGH QUALITY SUPERIOR DURABILITY WIDE VARIETY INTERNATIONAL STANDARDS

mailto:cpzencomex@gmail.com


BS 731

(Hot - dip galvanized steel), PVC (PVC coated)

IP 54

Squarelock 

-45 C to 105 C

(Black) - (Gray)

ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN
STEEL CONDUIT AND ACCESSORIES

FLEXIBLE STEEL CONDUIT 
Bề mặt (Standard):

Vật liệu (Material):

Kiểu cấu tạo (Stype):

Nhiệt độ làm việc (Temperature range):

BS 731

(Hot dip galvanized steel)

Squarelock

-45 C to +350 C

PVC COATED FLEXIBLE STEEL CONDUIT
Bề mặt (Standard):

Vật liệu (Material):

Dải nhiệt độ làm việc:
(Ingress protection class)

Kiểu cấu tạo (Stype):

Nhiệt độ làm việc:
(Temperature)

Màu sắc (Color):

666666



BS 731-UL 1203

LIQUID TIGHT PVC COATED PLEXIBLE STEEL CONDUIT

SUS 304 WIRE BRA IDED FLEXIBLE CONDUIT
Bề mặt (Standard):

Bề mặt  (Standard):

Vật liệu   (Material):

Giải nhiệt độ làm việc:
(Ingress protection class)

Kiểu cấu tạo (Stype):

Nhiệt độ làm việc
(Temperature)

Màu sắc (Color):

UL 360/BS731

(Hot - dip galvanized steel), PVC (PVC coated)

IP 67

Interlock

-45 C to 105 C

(Black) - (Gray)

Vật liệu (Material): (Hot - dip galvanized steel), PVC (PVC coated), 
inox 304 (SUS 304 wire braided)

Giải nhiệt độ làm việc
(Ingress protection class):

IP 67

Kiểu cấu tạo (Stype):
Nhiệt độ làm việc (Temperature):

Squarelock
-45 C to 105 C

ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN
STEEL CONDUIT AND ACCESSORIES

676767



WATER PROOF PLEXIBLE
CONNECTOR

Bề mặt (Standard):
Vật liệu (Material):

JIS C 8350
Zin die cast, Inox 304 (SUS 304)

ANGLE WATER - PROOF FLEXIBLE
CONNECTOR

Bề mặt (Standard):
Vật liệu (Material):

JIS C 8350
Zin die cast, Inox 304 (SUS 304)

WATER PROOF PLEXIBLE
CONNECTOR

Bề mặt (Standard):
Vật liệu (Material):

Bề mặt (Standard):
Vật liệu (Material):

UL 514B
Zin die cast, Inox 304 (SUS 304)

ANGLE WATER - PROOF FLEXIBLE
CONNECTOR

UL 514B
Zin die cast, Inox 304 (SUS 304)

ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN
STEEL CONDUIT AND ACCESSORIES

686868



METAL FURRUL FOR FLEXIBLE CONDUIT

Material: steel

ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN
STEEL CONDUIT AND ACCESSORIES

696969



IMC CONDUIT COUPLING
Bề mặt (Standard):
Vật liệu (Material):

JIS C 8350
Pre-Galvanized steel, Hot dip
galvanized steel

EMT CONDUIT COUPLING
Bề mặt (Standard):
Vật liệu (Material):

JIS C 8350
Pre-Galvanized steel, Hot dip
galvanized steel

WATER TIGHT HUBS
Bề mặt (Standard):
Vật liệu (Material):

Bề mặt (Standard):
Vật liệu (Material):

UL 514B
Zin die cast, Inox 304 (SUS 304)

BOX CONNECTOR FOR EMT
UL 514B
Zin die cast, Inox 304 (SUS 304)

ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN
STEEL CONDUIT AND ACCESSORIES

707070



IMC/RSC - KHỚP NỐI NHANH
Bề mặt (Standard):

Vật liệu (Material):

UL 514N

Pre-Galvanized steel, Hot dip galvanized steel

ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN
STEEL CONDUIT AND ACCESSORIES

717171



TWO HOLE SADDLE FOR IMC WITH BASE
Vật liệu (Material): Pre-Galvanized steel, Hot dip galvanized steel, Inox 304

TWO HOLE SADDLE FOR EMT WITH BASE

SADDLE FOR IMC WITH BASE SADDLE FOR EMT WITH BASE

ONE HOLE SADDLE FOR IMC WITH BASE ONE HOLE SADDLE FOR EMT WITH BASE

Vật liệu (Material): Pre-Galvanized steel, Hot dip galvanized steel, Inox 304

Vật liệu (Material): Pre-Galvanized steel, Hot dip galvanized steel, Inox 304

ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN
STEEL CONDUIT AND ACCESSORIES

727272



THREAD ELBOW 900 SCREW ELBOW 900
Vật liệu (Material): Pre-Galvanized steel, Hot dip galvanized steel, Inox 304

Aluminum alloy, Hot dip galvanized cast
iron

LOCKNUT FOR IMC
Vật liệu (Material): Pre-Galvanized steel, Hot dip galvanized

steel, Antimon (Zinc die cast)

BUSHING FOR IMC
Vật liệu (Material):

CONDUIT NIPPLES FOR IMC, RSC
LOCKNUT FOR IMC

Vật liệu (Material): Pre-Galvanized steel, Hot dip
galvanized steel

ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN
STEEL CONDUIT AND ACCESSORIES

737373



ALUMINUM ALLOY ACCNESSORIES

ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN
STEEL CONDUIT AND ACCESSORIES

747474



HỘP NỐI ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN 1
NGẢ/CIRCULAR SURFACE BOX 1
OUTLET FOR IMC

HỘP NỐI ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN 2
NGẢ/CIRCULAR SURFACE BOX 2
OUTLET FOR IMC

JIS C 8350 JIS C 8350Bề mặt (Standard): Bề mặt (Standard):

Vật liệu (Material): Vật liệu (Material):(Aluminum alloy) (Aluminum alloy)

Giải nhiệt độ làm việc
(Ingress protection class):

Giải nhiệt độ làm việc
(Ingress protection class):

IP 44, IP 54 IP 44, IP 54

HỘP NỐI ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN 2
NGẢ VUÔNG/CIRCULAR SURFACE BOX
ANGLE 2 OUTLET FOR IMC

HỘP NỐI ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN 3
NGẢ/CIRCULAR SURFACE BOX 3
OUTLET FOR IMC

JIS C 8350 JIS C 8350Bề mặt (Standard): Bề mặt (Standard):

Vật liệu (Material): Vật liệu (Material):(Aluminum alloy) (Aluminum alloy)

Giải nhiệt độ làm việc
(Ingress protection class):

Giải nhiệt độ làm việc
(Ingress protection class):

IP 44, IP 54 IP 44, IP 54

ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN
STEEL CONDUIT AND ACCESSORIES

757575



ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN
STEEL CONDUIT AND ACCESSORIES

767676



ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN
STEEL CONDUIT AND ACCESSORIES

777777



HỘP THÉP VÀ PHỤ KIỆN
STEEL BOXES AND ACCESSORIES

787878



0901381189 – 0789845669www.cokhintt.com    cokhi.ntt@gmail.com 
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BĂNG KEO
ADHESIVE TAPE

808080



KEO DÁN
ADHESIVES

818181



ĐÁ CẮT - ĐÁ MÀI KIM LOẠI
ADBRASIVE WHEELS

828282



LƯỚI & LƯỚI BAO
WIRE MESH & MESH

838383
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	TẮC KÊ RÚT  /  Bolt anchor
	TKR
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm



	TẮC KÊ NỞ 3 CÁNH  /
	TKN
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm

	NÚT BỊT TY REN / Threaded rod caps
	MM6M8/M10/M12/M14/M16
	NB
	Vật liệu (Material)
	Màu sắc (Color)
	Kích thước
	Mã sản phẩm



	TY REN VÀ PHỤ KIỆN
	THREAD RODS AND FITTING
	HỘP NỐI TY REN 2 MẢNH  / Threaded two pieces coupling box
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Mã sản phẩm
	HNTHM

	HỘP NỐI TY REN 2 MẢNH  / Thread coupling box
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Mã sản phẩm
	HNTHM


	KẸP XÀ GỒ - Beam Clamp
	KẸP XÀ GỒ KH / KH - type beam clamp
	KKH
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm


	KẸP XÀ GỒ CHỮ C / C-type beam clamp
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm
	KXGC

	KẸP XÀ GỒ GANG/ Iron beam clamp
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm
	KXGDD


	ĐAI TREO ỐNG - Pipe Clamp
	ĐAI TREO / Across-type piper clamp
	TCCS 01:2020/BS 3974/ZCE
	DTO
	Vật liệu (Material)
	Độ dày (Thickness)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm


	ĐAI TREO BẢN LỀ GẮN TÁN / Pipe hanger hinge with nut
	TCCS 01:2020/BS 3974/ZCE
	DTBL
	Vật liệu (Material)
	Độ dày (Thickness)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm



	ĐAI TREO ỐNG - Pipe Clamp
	ĐAI TREO CÓ TÁN / Across-type piper clamp with nut
	Thép Carbon (Carbon Steel) Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)
	1.6mm / 2.0mm / 3.0 mm
	Mạ kẽm (Electrogalvanized) Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized) Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316
	TCCS 01:2020/BS 3974/ZCE, Thử tải an toàn (Safety Load Test)
	DTCT
	Vật liệu (Material)
	Độ dày (Thickness)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm
	Ghi chú (Notes): Sản phẩm có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu từ khách hàng. Product can be produced according to the size required



	ĐAI TREO CLEVIS / Clevis Pipe hanger
	Vật liệu (Material)
	Độ dày (Thickness)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm
	Thép Carbon (Carbon Steel) Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)
	1.6mm / 2.0mm / 3.0 mm
	Mạ kẽm (Electrogalvanized) Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized) Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

	TCCS 01:2020/BS 3974/ZCE
	DTCT


	ĐAI TREO ỐNG - Pipe Clamp
	ĐAI TREO QUẢ BÍ / Spinkler clamp
	Thép Carbon (Carbon Steel) Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)
	1.6mm / 2.0mm / 3.0 mm
	Mạ kẽm (Electrogalvanized) Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized) Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316
	TCCS 01:2020/ZCE Thử tải an toàn (Safety Load Test)
	DTQB
	Vật liệu (Material)
	Độ dày (Thickness)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm


	ĐAI TREO QUẢ BÍ KÈM TÁN RÚT / Spinkler clamp with nut
	Thép Carbon (Carbon Steel) Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)
	1.6mm / 2.0mm / 3.0 mm
	Mạ kẽm (Electrogalvanized) Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized) Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316
	TCCS 01:2020/ZCE Thử tải an toàn (Safety Load Test)
	DTQBT
	Vật liệu (Material)
	Độ dày (Thickness)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm



	ĐAI TREO ỐNG - Pipe Clamp
	CÙM CHỮ U / U-bolt
	Thép Carbon (Carbon Steel) Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)
	1.6mm / 2.0mm / 3.0 mm
	Mạ kẽm (Electrogalvanized) Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized) Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316
	TCCS 01:2020/ZCE, TCVN 1916:1995, BS 3974 Thử tải an toàn (Safety Load Test)
	UBL
	Vật liệu (Material)
	Độ dày (Thickness)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm
	Ghi chú (Notes): Sản phẩm có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu từ khách hàng. Product can be produced according to the size required



	U LÁ / Leaf U clamp
	Vật liệu (Material)
	Độ dày (Thickness)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm
	Thép Carbon (Carbon Steel) Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)
	1.6mm / 2.0mm / 3.0 mm
	Mạ kẽm (Electrogalvanized) Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized) Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316
	TCCS 01:2020/BS 3974/ZCE Thử tải an toàn (Safety Load Test)

	UL
	Ghi chú (Notes): Sản phẩm có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu từ khách hàng. Product can be produced according to the size required



	ĐAI TREO ỐNG - Pipe Clamp
	ĐAI TREO 2 MẢNH / Standard double bolted
	Thép Carbon (Carbon Steel) Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)
	1.6mm / 2.0mm / 3.0 mm
	Mạ kẽm (Electrogalvanized) Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized) Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316
	TCCS 01:2020/BS 3974/ZCE Thử tải an toàn (Safety Load Test)
	DTHM
	Vật liệu (Material)
	Độ dày (Thickness)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm


	ĐAI TREO 2 MẢNH HÀN NỐI TY / Steel pipe clamp
	Thép Carbon (Carbon Steel) Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316) 1.6mm / 2.0mm / 3.0 mm
	Mạ kẽm (Electrogalvanized) Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized) Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316
	TCCS 01:2020/BS 3974/ZCE, Thử tải an toàn (Safety Load Test)
	DTHMHNT
	Vật liệu (Material)
	Độ dày (Thickness)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm



	ĐAI TREO ỐNG - Pipe Clamp
	ĐAI OMEGA / U strap clamp
	Thép Carbon (Carbon Steel) Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)
	1.6mm / 2.0mm / 3.0 mm
	Mạ kẽm (Electrogalvanized) Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized) Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316
	TCCS 01:2019/ZCE Thử tải an toàn (Safety Load Test)
	DOMG
	Vật liệu (Material)
	Độ dày (Thickness)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm


	KẸP ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN / Conduit Saddle Clamp
	Thép Carbon (Carbon Steel) Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316) 1.6mm / 2.0mm / 3.0 mm
	Mạ kẽm (Electrogalvanized) Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized) Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316
	TCCS 01:2020/BS 3974/ZCE, Thử tải an toàn (Safety Load Test)
	KOLDD
	Vật liệu (Material)
	Độ dày (Thickness)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm



	ĐAI TREO ỐNG - Pipe Clamp
	CAO SU LẮP ĐAI / Rubber washer
	CSLD

	ỐNG NHỰA LUỒN U-BOLT / U-bolt rubber washer
	KOLDD


	BULON & TÁN
	BOLT AND NUTS
	BULON NEO /  Anchor Bolt
	TCVN 1916:1995
	BLN
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm

	BULON NEO CHỮ J
	BULON NEO CHỮ L
	BULON NEO THẲNG


	BULON & TÁN
	BOLT AND NUTS
	BULON REN SUỐT / Fully threaded bolts
	Thép Carbon (Carbon Steel), Cấp bền (Durability grade) 3.6/4.8/5.6/8.8 Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)
	Mạ kẽm (Electrogalvanized) Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized) Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316
	TCVN 1916:1995, DIN933
	BLRS
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm


	BULON REN LỬNG / Partially threaded bolts
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm
	Thép Carbon (Carbon Steel), Cấp bền (Durability grade) 3.6/4.8/5.6/8.8 Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)
	Mạ kẽm (Electrogalvanized) Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized) Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

	TCVN 1916:1995, DIN933
	BLRL


	BULON & TÁN
	BOLT AND NUTS
	BULON LỤC GIÁC CHÌM / Hexagonal feather bolt sink
	Thép Carbon (Carbon Steel), Cấp bền (Durability grade) 3.6/4.8/5.6/8.8 Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)
	Mạ kẽm (Electrogalvanized) Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized) Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316 Thép đen (Black steel)
	TCVN 1916:1995, DIN933
	BLLGC
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm


	BULON LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU DÙ / Button head hex socket cap screw bolt
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm
	Thép Carbon (Carbon Steel), Cấp bền (Durability grade) 3.6/4.8/5.6/8.8 Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)
	Mạ kẽm (Electrogalvanized) Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316 Thép đen (Black steel)

	TCVN 1916:1995, DIN7380
	BLGCD


	BULON & TÁN
	BOLT AND NUTS
	BULON LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU BẰNG / Flat socker cap crew bolt
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm
	Thép Carbon (Carbon Steel), Cấp bền (Durability grade) 3.6/4.8/5.6/8.8 Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)
	Mạ kẽm (Electrogalvanized) Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316 Thép đen (Black steel)

	TCVN 1916:1995, DIN7380
	BLLGCB

	BULON ĐẦU DÙ CỔ VUÔNG / Shank bolts
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm
	Thép Carbon (Carbon Steel), Cấp bền (Durability grade) 3.6/4.8/5.6/8.8 Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)
	Mạ kẽm (Electrogalvanized) Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized) Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

	TCVN 1916:1995, DIN603
	BLDCV


	BULON & TÁN
	BOLT AND NUTS
	TÁN / Nuts
	Thép Carbon (Carbon Steel), Cấp bền (Durability grade) 3.6/4.8/5.6/8.8 Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)
	Mạ kẽm (Electrogalvanized) Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316 Thép đen (Black steel)
	TCVN 1916:1995, DIN934
	TN
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm


	TÁN LIỀN LONG ĐỀN / Serrated flange nut
	Thép Carbon (Carbon Steel), Cấp bền (Durability grade) 3.6/4.8/5.6/8.8 Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)
	Mạ kẽm (Electrogalvanized) Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized) Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316
	TCVN 1916:1995, DIN6923
	TLLD
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm



	BULON & TÁN
	BOLT AND NUTS
	TÁN TAI HỒNG / Wing nuts
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm
	Thép Carbon (Carbon Steel), Cấp bền (Durability grade) 3.6/4.8/5.6/8.8 Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)
	Mạ kẽm (Electrogalvanized) Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized) Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

	TCVN 1916:1995, DIN6923
	TTH

	TÁN BẦU / Stainless cap nut
	Thép Carbon (Carbon Steel), Cấp bền (Durability grade) 3.6/4.8/5.6/8.8 Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)
	Mạ kẽm (Electrogalvanized) Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized) Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316
	TCVN 1916:1995, DIN1587
	TNB
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm



	BULON & TÁN
	BOLT AND NUTS
	LONG ĐỀN PHẲNG / Flat washer
	Thép Carbon (Carbon Steel) Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)
	Mạ kẽm (Electrogalvanized) Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized) Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316
	TCVN 1916:1995
	LDP
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm


	LONG ĐỀN VÊNH / Spring washer
	Thép Carbon (Carbon Steel) Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)
	Mạ kẽm (Electrogalvanized) Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized) Xi 7 màu (Yellow Zinc) Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316
	TCVN 1916:1995
	LDV
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm



	BULON & TÁN
	BOLT AND NUTS
	LONG ĐỀN VUÔNG / Square washer
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm
	Thép Carbon (Carbon Steel) Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)
	Mạ kẽm (Electrogalvanized) Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized) Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

	TCVN 1916:1995
	LDV

	LONG ĐỀN GAI / Serrated washer
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm
	Thép Carbon (Carbon Steel) Thép không rỉ inox 201/304/316 (Stainless Steel 201/304/316)
	Mạ kẽm (Electrogalvanized) Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized) Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316

	TCVN 1916:1995
	LDG


	THÉP HÌNH - Shape Steel
	THÉP HÌNH U / U - channel
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm
	Thép Carbon (Carbon Steel), thép SS400 (SS400 steel) Thép không rỉ inox 304/316 (Stainless Steel 304/316)
	Đen (Black steel) Mạ kẽm (Electrogalvanized) Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized) Thép không rỉ SUS304/SUS316

	TCVN 7571:2006, JIS G3192:2008, JIS G3101:2010 GGBT700:2006
	STU
	Tính chất vật lý - Tính chất hóa học PPhysical properties - Chemical properties

	THÉP HÌNH - Shape Steel
	THÉP HÌNH V / V - angle steel
	Thép Carbon (Carbon Steel), thép SS400 (SS400 steel) Thép không rỉ inox 304/316 (Stainless Steel 304/316)
	Đen (Black steel) Mạ kẽm (Electrogalvanized) Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized) Thép không rỉ SUS304/SUS316
	TCVN 7571:2006, JIS G3192:2008, JIS G3101:2010 GGBT700:2006
	STV
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm

	Tính chất vật lý - Tính chất hóa học PPhysical properties - Chemical properties

	THÉP HÌNH - Shape Steel
	THÉP HÌNH CHỮ U ĐỘT LỖ / U - channel bore hole
	Thép Carbon (Carbon Steel), thép SS400 (SS400 steel) Thép không rỉ inox 304/316 (Stainless Steel 304/316)
	Đen (Black steel) Mạ kẽm (Electrogalvanized) Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized) Thép không rỉ SUS304/SUS316
	STUPU
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Mã sản phẩm


	THÉP HÌNH CHỮ V ĐỘT LỖ / V - angle steel bore tole
	Thép Carbon (Carbon Steel), thép SS400 (SS400 steel) Thép không rỉ inox 304/316 (Stainless Steel 304/316)
	Đen (Black steel) Mạ kẽm (Electrogalvanized) Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized) Thép không rỉ SUS304/SUS316
	STVPU
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Mã sản phẩm


	THÉP V LỖ SƠN TĨNH ĐIỆN / V - angle steel powder coating
	Thép Carbon (Carbon Steel), thép SS400 (SS400 steel) Thép không rỉ inox 304/316 (Stainless Steel 304/316)
	Đen (Black steel) Mạ kẽm (Electrogalvanized) Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized) Thép không rỉ SUS304/SUS316
	STVPU
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Mã sản phẩm


	THÉP HÌNH - Shape Steel
	THÉP LA / Steel flat bar
	Vật liệu (Material)
	Độ dày (Thickness)
	Bề mặt (Standard)
	Mã sản phẩm
	SFB

	BẢN MÃ / Shape steel
	SBM
	Vật liệu (Material)
	Độ dày (Thickness)
	Bề mặt (Standard)
	Mã sản phẩm


	THÉP HÌNH - Shape Steel
	GIA CÔNG CƠ KHÍ THEO BẢN VẼ / Manufacture On Request
	GCCK
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Mã sản phẩm


	UNISTRUT & PHỤ KIỆN
	UNISTRUT AND FITTINGS
	THANH ĐA NĂNG KHÔNG LỖ / Flat unistrut
	UNFL
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm


	THANH ĐA NĂNG ĐỘT LỖ / Flat
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm
	TCVN 1916:1995
	UNPU


	UNISTRUT & PHỤ KIỆN
	UNISTRUT AND FITTINGS
	KẸP UNISTRUT / Unistrut clamp
	Thép Carbon (Carbon Steel), Độ dày (Thickness) 2.0mm/3.0mm Thép không rỉ inox 304 (Stainless Steel 304), Độ dày (Thickness) 1.5mm/2.0mm
	Mạ kẽm (Electrogalvanized) Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized) Thép không rỉ SUS304
	TCCS 01:2019/ZCE Thử tải an toàn (Safety Load Test)
	SKI
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm



	UNISTRUT & PHỤ KIỆN
	UNISTRUT AND FITTINGS
	ĐỆM CHỐNG XOAY / Square washer plate unistrut
	Thép Carbon (Carbon Steel) Thép không rỉ inox 304(Stainless Steel 304)
	Mạ kẽm (Electrogalvanized) Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized) Thép không rỉ SUS304
	DCX
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Mã sản phẩm


	TÁN LÒ XO / Spring nut
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm
	Thép Carbon (Carbon Steel)
	Mạ kẽm (Electrogalvanized) Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized)
	Thử tải an toàn (Safety Load Test)

	TLX

	KẸP UBOLT VUÔNG / Square U-bolt
	Thép Carbon (Carbon Steel) Thép không rỉ inox 304(Stainless Steel 304)
	Mạ kẽm (Electrogalvanized) Mạ kẽm Nhúng nóng (Hot-dip Galvanized) Thép không rỉ SUS304
	Thử tải an toàn (Safety Load Test)
	UBV
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Tiêu chuẩn (Standard)
	Mã sản phẩm



	THANG MÁNG CÁP VÀ PHỤ KIỆN
	CABLE TRAY SYSTEM  & ACCESSORIES
	THANH ĐỨNG TRONG
	(INSIDE VIRTUAL RISER)
	NGÀ TƯ
	CƠ NGANG (HORIZONTAL ELBOW)
	(HORIZONTAL CROSS)
	BU LÔNG & DAI ÔC (BOLT & NUT)
	BẮT NÓI ĐIỂM CHÍNH ĐỨNG (VERTICAL ADJUSTABLE BRACKET)

	NẤP ĐÂY MÁNG CÁP (CABLE TRAY COVER)
	THANH NÓI
	CABLE STRIP (JOIN 2 LADDERS)
	MẮNG CẤP CHỮ U (U-CHANNEL FOR H-ACCESS)
	ĐỀM ĐỒ (SADDLE)
	NẤP BỊT DẦU (END CAP)
	MẮNG CẤP CÔ BÍCH

	(FLANGE END CABLE TRAY)
	CƠ THỤ NGANG (R)
	(HORIZONTAL REDUCER RIGHT)
	THANH MÁNG CÁP
	(HORIZONTAL LADDER)
	THANH ĐỨNG NGOẠI
	(OUTSIDE VIRTUAL RISER)

	CƠ THỤ NGANG (L) (HORIZONAL REDUCER LEFT)
	CHẤT LƯỢNG CAO
	HIGH QUALITY
	ĐỘ BÊN VƯỢT TRÔI
	SUPERIOR DURABILITY
	DỄ DÀNG LẬP ĐẶT
	EASY INSTALLATION
	ỨNG DỤNG RỘNG RÃI
	WIDE APPLICATION


	THANG MÁNG CÁP VÀ PHỤ KIỆN
	CABLE TRAY SYSTEM AND ACCESSORIES
	MÁNG CÁP / Trunking
	MC
	Vật liệu (Material)
	Độ dày (Thickness)
	Bề mặt (Standard)
	Mã sản phẩm


	KHAY CÁP / Cably tray
	Vật liệu (Material)
	Độ dày (Thickness)
	Bề mặt (Standard)
	Mã sản phẩm
	MC


	THANG MÁNG CÁP VÀ PHỤ KIỆN
	CABLE TRAY SYSTEM AND ACCESSORIES
	THANG CÁP / Cably ladder
	Vật liệu (Material)
	Độ dày (Thickness)
	Bề mặt (Standard)
	Mã sản phẩm
	TC

	MÁNG LƯỚI / Mesh tray
	Vật liệu (Material)
	Bề mặt (Standard)
	Mã sản phẩm
	Bảng màu:
	ML


	LƯỚI INOX
	PHỤ KIỆN THANG CÁP, MÁNG CÁP, KHAY CÁP
	PHỤ KIỆN THANG CÁP, MÁNG CÁP, KHAY CÁP
	GRATTING

	SÀN GRATTING KÍCH THƯỚC THEO YÊU CẦU
	PHỄU THU NƯỚC
	PHỄU THU NƯỚC
	Có 2 loại:
	- Loại không cách nhiệt:
	- Loại kèm cách nhiệt:


	GỐI ĐỠ ỐNG - Pu Foam
	DÂY CÁP LỤA
	STEEL WIRE ROPE
	Cáp lụa mạ kẽm


	TĂNG ĐƠ CÁP
	ỐC SIẾT CÁP
	MÓC CẨU - CỔ DÊ VÍT
	MA NÍ INOX 304 & MA NÍ MẠ KẼM
	MA NÍ OMEGA
	www.cpktzencomex.com
	cpzencomex@gmail.com
	0978 018 534
	VÍT BẮT NHỰA (GỖ)
	VÍT BẮT NHỰA (GỖ)
	VÍT BẮT NHỰA (GỖ)
	MẶT BÍCH VÀ PHỤ KIỆN
	JIS STANDARD - 10K PL-RF/FF
	JIS 5K
	JIS 16K
	JIS 20K
	BS4504 PN10
	BS4504 PN16
	BS4504 PN25
	BS4504 PN40
	ANSI CLASS 150 RF
	ANSI ASTM STADARD - 150#WNRF
	do

	ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN
	STEEL CONDUIT AND ACCESSORIES
	ỐNG THẾP LUỒN DÂY ĐIỆN
	PHỤ KIỆN ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN
	CONDUIT ACCESSORIES
	HEỘ THỐNG ỐNG LUỒN

	CONDUIT SYSTEM
	CHẤT LỰỢNG CAO
	ĐỘ BỀN VƯỢT TRỘ!
	ĐẠ DẠNG CHỦNG LOẠI
	https://cokhintt.com
	cokhi.ntt@gmail.com
	0901381189 - 0789845669



	ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN
	STEEL CONDUIT AND ACCESSORIES


	FLEXIBLE STEEL CONDUIT
	Bề mặt (Standard):
	Vật liệu (Material):
	Kiểu cấu tạo (Stype):
	Nhiệt độ làm việc (Temperature range):
	BS 731

	PVC COATED FLEXIBLE STEEL CONDUIT
	Bề mặt (Standard):
	Vật liệu (Material):
	Dải nhiệt độ làm việc: (Ingress protection class)
	Kiểu cấu tạo (Stype):
	Nhiệt độ làm việc: (Temperature)
	Màu sắc (Color):
	BS 731
	IP 54
	ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN
	STEEL CONDUIT AND ACCESSORIES


	LIQUID TIGHT PVC COATED PLEXIBLE STEEL CONDUIT
	Bề mặt  (Standard):
	Vật liệu   (Material):
	Giải nhiệt độ làm việc: (Ingress protection class)
	Kiểu cấu tạo (Stype):
	Nhiệt độ làm việc (Temperature)
	Màu sắc (Color):
	UL 360/BS731
	IP 67

	SUS 304 WIRE BRA IDED FLEXIBLE CONDUIT
	Bề mặt (Standard):
	BS 731-UL 1203
	Vật liệu (Material):
	Giải nhiệt độ làm việc (Ingress protection class):

	IP 67
	Kiểu cấu tạo (Stype):
	Nhiệt độ làm việc (Temperature):


	ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN
	STEEL CONDUIT AND ACCESSORIES

	WATER PROOF PLEXIBLE CONNECTOR
	Bề mặt (Standard): Vật liệu (Material):

	ANGLE WATER - PROOF FLEXIBLE CONNECTOR
	Bề mặt (Standard): Vật liệu (Material):

	WATER PROOF PLEXIBLE CONNECTOR
	Bề mặt (Standard): Vật liệu (Material):

	ANGLE WATER - PROOF FLEXIBLE CONNECTOR
	Bề mặt (Standard): Vật liệu (Material):
	ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN
	STEEL CONDUIT AND ACCESSORIES


	METAL FURRUL FOR FLEXIBLE CONDUIT
	ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN
	STEEL CONDUIT AND ACCESSORIES

	IMC CONDUIT COUPLING
	Bề mặt (Standard): Vật liệu (Material):

	EMT CONDUIT COUPLING
	Bề mặt (Standard): Vật liệu (Material):

	WATER TIGHT HUBS
	Bề mặt (Standard): Vật liệu (Material):

	BOX CONNECTOR FOR EMT
	Bề mặt (Standard): Vật liệu (Material):
	ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN
	STEEL CONDUIT AND ACCESSORIES


	IMC/RSC - KHỚP NỐI NHANH
	Bề mặt (Standard):
	Vật liệu (Material):
	UL 514N

	ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN
	STEEL CONDUIT AND ACCESSORIES

	TWO HOLE SADDLE FOR IMC WITH BASE
	TWO HOLE SADDLE FOR EMT WITH BASE
	Vật liệu (Material):

	SADDLE FOR IMC WITH BASE
	SADDLE FOR EMT WITH BASE
	Vật liệu (Material):

	ONE HOLE SADDLE FOR IMC WITH BASE
	ONE HOLE SADDLE FOR EMT WITH BASE
	Vật liệu (Material):

	ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN
	STEEL CONDUIT AND ACCESSORIES

	THREAD ELBOW 900
	SCREW ELBOW 900
	Vật liệu (Material):

	LOCKNUT FOR IMC
	Vật liệu (Material):

	BUSHING FOR IMC
	Vật liệu (Material):

	CONDUIT NIPPLES FOR IMC, RSC LOCKNUT FOR IMC
	Vật liệu (Material):
	ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN

	ALUMINUM ALLOY ACCNESSORIES
	ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN
	STEEL CONDUIT AND ACCESSORIES

	HỘP NỐI ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN 1 NGẢ/CIRCULAR SURFACE BOX 1 OUTLET FOR IMC
	HỘP NỐI ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN 2 NGẢ/CIRCULAR SURFACE BOX 2 OUTLET FOR IMC
	Bề mặt (Standard):
	JIS C 8350
	Bề mặt (Standard):

	JIS C 8350
	Vật liệu (Material):
	Vật liệu (Material):
	Giải nhiệt độ làm việc (Ingress protection class):

	IP 44, IP 54
	Giải nhiệt độ làm việc (Ingress protection class):

	IP 44, IP 54

	HỘP NỐI ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN 2 NGẢ VUÔNG/CIRCULAR SURFACE BOX ANGLE 2 OUTLET FOR IMC
	Bề mặt (Standard):
	JIS C 8350
	Vật liệu (Material):
	Giải nhiệt độ làm việc (Ingress protection class):

	IP 44, IP 54

	HỘP NỐI ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN 3 NGẢ/CIRCULAR SURFACE BOX 3 OUTLET FOR IMC
	Bề mặt (Standard):
	JIS C 8350
	Vật liệu (Material):
	Giải nhiệt độ làm việc (Ingress protection class):

	IP 44, IP 54

	ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN
	ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN
	HỘP THÉP VÀ PHỤ KIỆN
	www.cokhintt.com
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	0901381189 – 0789845669
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